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ĐƠN VỊ XÂY DỰNGNGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ kiểm kê đất đai năm 2019

CHÚ DẪN

Đất chuyên trồng lúa nướcLUC

Đất trồng lúa nước còn lạiLUK

Đất bằng trồng cây hàng năm khácBHK

Đất trồng cây lâu nămCLN
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Đất nuôi trồng thuỷ sảnNTS
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Đất quốc phòngCQP

Đất an ninhCAN

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệpDTS

DVH

DYT

DGD

DTT

Đất thương mại, dịch vụTMD

SKC

SKS

Đất giao thôngDGT

Đất thủy lợiDTL

Đất công trình năng lượngDNL

Đất công trình bưu chính viễn thôngDBV

Đất chợDCH

Đất bãi thải, xử lý chất thảiDRA

TON

NTD

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suốiSON

Đường quốc lộ và số đường

Đường tỉnh lộ và số đường

Cầu tre, gỗ

Sông, hồ, ao, suối

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

UBND Tỉnh - Huyện - Xã

Bưu điện - Trạm y tế - Trường học

125,1

Sân vận động - Sân bay

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất cơ sở  tôn giáo

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT

Cầu bê tông

Cầu sắt

QUỐC LỘ 217

ĐƯỜNG TỈNH 525

Cống

Hướng dòng chảy

Suố
i Y

ên

Đền, chùa, miếu, am - Nhà thờ 

NCS Núi đá không có rừng cây

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

BCS Đất bằng chưa sử dụng

Đất ở tại đô thịODT

Đất ở tại nông thôn

010

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

TX.Bỉm Sơn

H. Như Thanh

H. Quảng Xương

TP. Thanh Hoá
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Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Hoà Bình

TP.Sầm Sơn

H. Cẩm Thuỷ

H. Mường Lát

H. Quan Hoá

H. Quan Sơn

H. Bá Thước

H. Lang Chánh

H. Ngọc Lặc

H. Thạch Thành

H. Thường Xuân

H. Thọ Xuân

H. Triệu Sơn

H. Như Xuân

H. Nông Cống

H. Đông Sơn

H. Hoằng Hoá

H. Thiệu Hoá

H. Hậu Lộc

H. Yên Định

H. Vĩnh Lộc
H. Hà Trung

H. Nga Sơn

TX. Nghi Sơn
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105.9

Đất đồi núi chưa sử dụngDCS

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứSKX

TIN Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất cụm công nghiệp

Đường đê

SKN

Địa giới hành chính xã 

Địa giới hành chính huyện

Biên giới Quốc gia 

Công ty CP Phát triển TN&MT Âu Lạc

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

11156,38 ha

48,76%

11098,20 ha

48,5%

628,31 ha

2,74%

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 22882.89 ha) 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND TỈNH THANH HOÁ

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

TỈNH THANH HOÁ
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GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

BẢN ĐỒ QUY  HOẠCH  SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
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C.ty CP Năng lượng
Sông Lam Sơn La

Công Ty Jasan

Giày da
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